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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC GIANG

                      
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:           /TTr-UBND
	   Bắc Giang, ngày     tháng 4 năm 2021



TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Quy định hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình ngầm, cầu dân sinh trên địa bàn vùng đặc biệt khó khăn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2022 - 2025


	     Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang


Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Dự thảo Nghị quyết Quy định hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình ngầm, cầu dân sinh trên địa bàn vùng đặc biệt khó khăn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022 - 2025, như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Các căn cứ pháp lý

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

- Luật ngân sách Nhà nước số: 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

- Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025;
- Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định 433/QĐ-UBDT ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban Dân tộc Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miên núi giai đoạn 2021-2025.
2. Cơ sở thực tiễn
Hiện nay, có 68 thôn, bản thuộc vùng ĐBKK của 4 huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, với 13.114 hộ; trong đó, có 8.681 hộ người DTTS, chiếm 66,2%; tỷ lệ hộ nghèo bình quân cao nhất tỉnh 18,36% (cao hơn 5,8 lần so với bình quân chung của tỉnh); đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các DTTS ở đây còn nhiều thiếu thốn, kinh tế - xã hội chậm phát triển, việc buôn bán, giao thương hàng hóa gặp khó khăn; điều kiện để tiếp cận với các dịch vụ y tế - giáo dục - an sinh xã hội còn hạn chế; bên cạnh đó còn tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông, an toàn tính mạng của nhân dân và trật tự an toàn xã hội. Xác định đây là lõi nghèo của tỉnh trong giai đoạn hiện nay, nguyên nhân chủ yếu là do giao thông bị chia cắt trong mùa mưa, lũ đi lại khó khăn.
Các thôn, bản cách xa trung tâm xã bình quân từ 5-10 km, là vùng có địa hình bị chia cắt mạnh, phức tạp, chênh lệch về độ cao, độ dốc lớn trên 25 độ; cơ sở hạ tầng còn thiếu, giao thông đi lại rất khó khăn, đường giao thông nội thôn, bản với tổng chiều dài trên 580 km, kiên cố hóa 380 km, đạt 65,5%; là khu vực sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, với trên 6.880 ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó đất trồng lúa là 3.577 ha, đất hoa mầu, cây ăn quả là 3.303 ha, tỷ lệ tưới tiêu chủ động trên 4.000 ha, đạt 58,5%; có diện tích rừng lớn gần 19.620 ha, trong đó 13.675 ha rừng sản xuất, 5.945 ha rừng phòng hộ và là khu vực chịu nhiều tác động bất lợi từ thiên nhiên như bão, lũ lụt, sạt lở, có nguy cơ suy thoái rừng phòng hộ và rừng sản xuất; sản phẩm nông, lâm nghiệp khu vực này về giá cả đều thấp hơn so với khu trung tâm huyện; đặc biệt tại khu vực này có nhiều điểm qua khe, suối, bị chia cắt vào mùa mưa, lũ nhưng chưa có ngầm, cầu bắc qua hoặc đã được xây dựng từ lâu, nhưng đến nay đã và đang xuống cấp nghiêm trọng, cần được quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng. 
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích

- Nhằm ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình ngầm, cầu dân sinh tại các điểm dứt, gãy giao thông trong mùa mưa, lũ trên địa bàn vùng đặc biệt khó khăn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2022-2025.

- Thông qua Nghị quyết để lồng ghép các chương trình, chính sách và huy động nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho vùng đồng bào DTTS và miền núi; 

- Hỗ trợ xây dựng ngầm, cầu dân sinh khắc phục tình trạng đứt, gãy giao thông giúp thôn, bản thoát khỏi tình trạng cô lập trong mùa mưa lũ; góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đặc biệt khó khăn, thu hẹp dần khoảng cách với các vùng khác của tỉnh; tăng cường khối đoàn kết các dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội.

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết
- Sử dụng nguồn lực đầu tư có hiệu quả, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên cho vùng đặc biệt khó khăn, tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc nhất của nhân dân về giao thông, đi lại tại các điểm đứt, gãy về giao thông trong mùa mưa; hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng và tinh thần tự lực vươn lên xóa đói, giảm nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số.

- Đảm bảo điều kiện nguồn vốn ngân sách, năng lực tổ chức thực hiện; đảm bảo thứ tự ưu tiên, đầu tư theo lộ trình phù hợp với thực tiễn của địa phương, không trùng lặp danh mục công trình với các chương trình, dự án khác.

- Đảm bảo đồng bộ thống nhất trong hệ thống pháp luật hiện hành và tính khả thi, hiệu quả, thực thi của chính sách.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Căn cứ Thông báo số 312-TB/TU ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Thường trực Tỉnh ủy về kết quả rà soát tổng thể các điểm các điểm đứt gãy giao thông trong màu mưa và đề xuất chinh sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022-2025; Công văn số 302/HĐND-CTHĐND ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Thường trực HĐND tỉnh về việc nhất trí xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh. UBND tỉnh đã giao Ban Dân tộc chủ trì xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định hỗ trợ đầu tư xây dựng ngầm, cầu dân sinh trên địa bàn vùng đặc biệt khó khăn tỉnh Bắc Giang (tại Công văn số 3291/UBND-KGVX ngày 04/7/2021).

Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết, Ban Dân tộc đã xin ý kiến của các sở, ngành; UBND các huyện và Phòng Dân tộc các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Đã tiến hành đăng tải dự thảo Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định. 

Các cơ quan, đơn vị đều nhất trí sự cần thiết, nội dung và dự thảo Nghị quyết: Tổng số cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến: … đơn vị, trong đó:

- Ý kiến nhất trí hoàn toàn với dự thảo: … ý kiến.

- Ý kiến đóng góp: … ý kiến, đã được Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa và giải trình cụ thể. 
UBND tỉnh đã thông qua dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp tháng 9 năm 2021.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Bố cục
Dự thảo Nghị quyết được bố cục theo hình thức quy định trực tiếp gồm 3 Điều:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Điều 2. Nội dung và kinh phí hỗ trợ
Điều 3. Điều khoản thi hành.
(Có dự thảo Nghị quyết kèm theo)

2. Nội dung cơ bản
2.1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

2.1.1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình ngầm, cầu dân sinh trên địa bàn vùng đặc biệt khó khăn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2022 - 2025.

2.1.2. Đối tượng áp dụng

Nghị quyết này áp dụng đối với 68  thôn, bản thuộc vùng đặc biệt khó khăn có điểm đứt, gãy giao thông trong mùa mưa lũ.

2.2. Nội dung và kinh phí hỗ trợ

2.2.1. Nội dung hỗ trợ 

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng 65 công trình ngầm dân sinh.

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng 08 công trình cầu dân sinh.

2.2.2. Kinh phí hỗ trợ

- Tổng kinh phí: 150 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh.

- Định mức phân bổ: 37,5 tỷ đồng/năm.

- Mức hỗ trợ: 2 tỷ đồng/công trình ngầm dân sinh; 2,5 tỷ đồng/công trình cầu dân sinh.

2.2.3. Thời gian hỗ trợ

4 năm, từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025.

V. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN: Không có.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình ngầm, cầu dân sinh trên địa bàn vùng đặc biệt khó khăn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022 - 2025, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh; (2) Tổng hợp đóng góp ý kiến của các đơn vị, sở ngành; (3) Báo cáo thẩm định dự thảo Nghị quyết của Sở Tư pháp; (4) Báo cáo tác động của chính sách; (5) Báo cáo giải trình và tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp) 

	Nơi nhận:                                                            

- Như trên;                                                      
- Các ban HĐND tỉnh;
- Ban Dân tộc;

- VP UBND tỉnh: 

   + LĐVP, TKCT, KGVX, TH;

   + Lưu: VT, KGVX.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Lê Ánh Dương


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH BẮC GIANG


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:        /2021/NQ-HĐND
	  Bắc Giang, ngày       tháng    năm 2021



NGHỊ QUYẾT

Quy định hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình ngầm, cầu dân sinh trên 
địa bàn vùng đặc biệt khó khăn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2022 - 2025

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ BA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số..../TTr-UBND ngày...  tháng 11 năm 2021 về việc đề nghị ban hành Quy định hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình ngầm, cầu dân sinh trên địa bàn vùng đặc biệt khó khăn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2022 - 2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình ngầm, cầu dân sinh trên địa bàn vùng đặc biệt khó khăn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2022 - 2025.

2. Đối tượng áp dụng

Nghị quyết này áp dụng đối với 68  thôn, bản thuộc vùng đặc biệt khó khăn có điểm đứt, gãy giao thông trong mùa mưa lũ.

(Có danh sách 68 thôn, bản thuộc vùng đặc biệt khó khăn kèm theo)

Điều 2. Nội dung và kinh phí hỗ trợ

1. Nội dung hỗ trợ 

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng 65 công trình ngầm dân sinh.

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng 08 công trình cầu dân sinh.

(Có danh sách công trình ngầm, cầu dân sinh kèm theo)

2. Kinh phí hỗ trợ

- Tổng kinh phí: 150 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh.
- Định mức phân bổ: 37,5 tỷ đồng/năm.

- Mức hỗ trợ: 2 tỷ đồng/công trình ngầm dân sinh; 2,5 tỷ đồng/công trình cầu dân sinh.

3. Thời gian hỗ trợ

4 năm, từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đư​ợc Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX, kỳ họp thứ ba thông qua, có hiệu lực từ ngày … tháng … năm 2021./.

	Nơi nhận:



              

- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;

- Ủy ban Dân tộc;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;

- Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang;

- Các đại biểu HĐND tỉnh;

- Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;

- Uỷ ban MTTQ VN và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh;                                               

- Các cơ quan, ban, ngành thuộc Tỉnh uỷ, UBND tỉnh;

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;                      

- TT.HU, HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- Trung tâm Thông tin, Văn phòng UBND tỉnh;

- VP HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH

  Lê Thị Thu Hồng



DANH SÁCH

68 thôn, bản thuộc vùng đặc biệt khó khăn và địa điểm
đề nghị hỗ trợ đầu tư xây dựng ngầm, cầu dân sinh giai đoạn 2022-2025
(Kèm theo Nghị Quyết số     /2021/NQ-HĐND ngày      tháng   năm 2021
của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang)

	TT
	Huyện, Xã, Thôn, Bản
	Địa điểm đầu tư
	Ghi chú

	I
	Huyện Sơn Động
	
	

	1
	Thôn Thanh Hà, xã Thanh Luận
	1. Ngầm dân sinh Thanh Hà 1
	

	2
	Thôn Đồng Băm, xã Phúc Sơn
	2. Ngầm dân sinh Đồng Băm 2
	

	3
	Thôn Non tá, xã Phúc Sơn
	3. Ngầm dân sinh Đồng Mương
	

	4
	Thôn Việt Tiến, xã Giáo Liêm
	4. Ngầm dân sinh Việt Ngoài
	

	5
	Thôn Gốc Sau, xã Giáo Liêm
	5. Ngầm dân sinh  Gốc Sau
	

	6
	Thôn Biểng, xã An Lạc
	6. Ngầm dân sinh Nà Mắt
	

	7
	Thôn Đồng Khao, xã An Lạc
	7. Ngầm dân sinh Khe Vàng
	

	8
	Thôn Đông Bài, xã An Lạc
	8. Ngầm dân sinh Khe Phấy
	

	9
	Thôn Thác, xã An Lạc
	9. Ngầm dân sinh Nà Pen
	

	10
	Thôn Rộc Nẩy, xã Cẩm Đàn
	10. Ngầm dân sinh Rộc Nẩy
	

	11
	Thôn An Bá, xã An Bá
	11. Ngầm dân sinh Quỳnh Sơn
	

	12
	Thôn Khả, xã Vân Sơn
	12. Ngầm dân sinh Gốc Đa
	

	13
	Thôn Gà, xã Vân Sơn
	13. Ngầm dân sinh Nà Áng
	

	14
	Thôn Phe, xã Vân Sơn
	14. Ngầm dân sinh Nà Quật
	

	15
	TDP Thanh Chung, TT Tây Yên Tử
	15. Ngầm dân sinh Thanh An
	

	16
	TDP Bài, TT Tây Yên Tử
	16. Ngầm dân sinh Đồng Mung
	

	17
	TDP Mậu, TT Tây Yên Tử
	17. Ngầm dân sinh Khe Xanh
	

	18
	Thôn Mai Hiên, xã Vĩnh An
	18. Ngầm dân sinh Mai Hiên
	

	
	
	19. Ngầm dân sinh Đồng Tin
	

	19
	Thôn Phú Hưng, xã Vĩnh An
	20. Ngầm dân sinh Khe Tát
	

	20
	Thôn Sản, xã Hữu Sản
	21. Ngầm dân sinh Sản
	

	21
	Thôn Dần 3, xã Hữu Sản
	22. Ngầm dân sinh Dần 3
	

	22
	Thôn Sản 3, xã Hữu Sản
	23. Ngầm dân sinh Sản 3
	

	23
	Thôn Tân Sơn, xã Đại Sơn
	24. Ngầm dân sinh Bến Nhan
	

	24
	Thôn Đồng Làng, xã Dương Hưu
	25. Ngầm dân sinh Đồng Trình đi Đồng Làng
	

	25
	Thôn Đồng Riễu, xã Dương Hưu
	26. Ngầm dân sinh Đồng Riễu
	

	
	
	27. Ngầm dân sinh Khe Vầy
	

	26
	Thôn Đồng Chu, xã Yên Định
	28. Ngầm dân sinh Gốc Dùng
	

	27
	Thôn Tiên Lý, xã Yên Định
	29. Ngầm dân sinh Xạ Tích
	

	28
	Khe Táu – Đồng Hả, xã Yên Định
	30. Ngầm dân sinh Bà Nhài
	

	29
	Thôn Đẫng, xã Long Sơn
	31. Ngầm dân sinh Suối Dài đi Nà Ban
	

	
	
	32. Ngầm dân sinh thôn Đẫng
	

	30
	Thôn Thượng, xã Long Sơn
	33. Ngầm dân sinh Gốc Thộp
	

	31
	Thôn Mùng, xã Tuấn Đạo
	34. Ngầm dân sinh Đồng Lừa
	

	32
	Thôn Đông Bảo Tuấn, xã Tuấn Đạo
	35. Ngầm dân sinh bãi Giàng Giàng
	

	33
	Thôn Tuấn Sơn, xã Tuấn Đạo
	36. Ngầm dân sinh khu Ly 2
	

	II
	Huyện Lục Ngạn
	
	

	34
	Thôn  Cả, xã Phong Minh
	37. Ngầm dân sinh Suối Viên
	

	35
	Thôn Rãng, xã Sa Lý
	38. Ngầm dân sinh Thôn Rãng
	

	36
	Thôn Khuôn Kén, xã Tân Sơn
	39. Ngầm dân sinh thôn Khuôn Kén
	

	37
	Thôn Bắc Hoa, xã Tân Sơn
	40. Ngầm dân sinh thôn Bắc Hoa
	

	38
	Thôn Ao Vường, xã Cấm Sơn
	41. Ngầm dân sinh xóm Ao Vường
	

	39
	Thôn Cầu Săt, xã Sơn Hải
	42. Cầu qua khe suối Pá Nay
	

	40
	Thôn Đấp, xã Sơn Hải
	43. Cầu thôn Đấp đi Đồng Mận
	

	41
	Thôn Suối Chạc, xã Phong Vân
	44. Ngầm dân sinh Mỏ Than
	

	42
	Thôn Tân Tiến, xã Tân Lập
	45. Ngầm dân sinh Gốc Đa
	

	43
	Thôn Cuống Luộc, xã Đèo Gia
	46. Ngầm dân sinh thôn Cống Luộc
	

	44
	Thôn Đèo Gia, xã Đèo Gia
	47. Ngầm dân sinh Khỏm Lỏm
	

	45
	Thôn Vách Gạo, Xã Phú Nhuận
	48. Ngầm dân sinh đi trường học Thôn Vách Gạo
	

	III
	Huyện Lục Nam
	
	

	46
	Thôn Vĩnh Ninh, xã Lục Sơn
	49. Cầu dân sinh Khe Nghè
	

	47
	Thôn Thọ Sơn, xã Lục Sơn
	50. Cầu dân sinh Chẽ Mơ
	

	
	
	51. Cầu dân sinh Thọ Sơn
	

	48
	Thôn Đồng Vành 2, xã Lục Sơn
	52. Ngầm dân sinh Vườn Chè
	

	49
	Thôn Đèo Quạt, xã Lục Sơn
	53. Ngầm dân sinh Đèo Quạt
	

	50
	Thôn Hổ Lao, xã Lục Sơn
	54. Ngầm dân sinh suối Đầu Bè
	

	51
	Bản Vua Bà, xã Trường Sơn
	55. Ngầm dân sinh Suối Cả
	

	52
	Bản Nhân Lý,  xã Trường Sơn
	56. Ngầm Nhân Lý
	

	53
	Thôn Bình Yên, xã Bình Sơn
	57. Cầu dân sinh Bãi Dạn
	

	54
	Thôn Nghè Mản, xã Bình Sơn
	58. Ngầm dân sinh Dọc Khoai
	

	55
	Thôn Đồng Mạ, xã Vô Tranh
	59. Cầu dân sinh Đồng Mạ
	

	56
	Thôn Đồng Mận, xã Vô Tranh
	60. Ngầm dân sinh Đồng Mận
	

	57
	Thôn Trại Lán, xã Vô Tranh
	61. Ngầm dân sinh Trại Lán
	

	
	
	62. Ngầm dân sinh Đông Sơn
	

	58
	Thôn Đồng Chè, xã Trường Giang
	63. Ngầm dân sinh Gốc Ổi
	

	59
	Thôn Tòng Lệnh 3, xã Trường Giang
	64. Ngầm dân sinh Cầu Na
	

	60
	Thôn Trại Trầm, xã Tam Dị
	65. Cầu dân sinh Trại Trầm
	

	61
	Thôn Hố Dẻ, xã Tam Dị
	66. Ngầm dân sinh Đá Đen
	

	62
	Thôn Hòn Ngọc, xã Tam Dị
	67. Ngầm dân sinh Bãi Đỗ
	

	IV
	Huyện Yên Thế
	
	

	63
	Bản La Xa, xã Đồng Vương
	68. Ngầm dân sinh Đất Đỏ
	

	64
	Bản La Lanh, xã Đồng Vương
	69. Ngầm dân sinh  Bản La Lanh
	

	65
	Bản Đồng Đảng, xã Đồng Vương
	70. Ngầm dân sinh bản Đồng Đảng
	

	66
	Bản Cây Thị, xã Đồng Tiến
	71. Ngầm dân sinh Bản cây thị
	

	67
	Bản Nà Táng, Xã Canh Nậu
	72. Ngầm dân sinh bản Nà Táng
	

	68
	Bản Đống Cao, Xã Canh Nậu
	73. Ngầm dân sinh bản Đống Cao
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